SÔÛ GIAÙO DUÏC &ÑAØO TAÏO VÓNH LONG                       COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
    PHOØNG GIAÙO DUÏC TRUNG HOÏC                                  ÑOÄC LAÄP –TÖÏ DO –HAÏNH PHUÙC
KYØ THI TUYEÅN CHOÏN HOÏC SINH GIOÛI VOØNG TÆNH 
NAÊM HOÏC 2009 – 2010
HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM MOÂN VAÄT LYÙ – LÔÙP 11
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	1
(2.5 điểm)
	[image: image58.wmf]'

F

uur
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(  Điều kiện cân bằng của xe: 
[image: image5.wmf]P

ur

+
[image: image6.wmf]N

uur

+
[image: image7.wmf]'

F

uur

+
[image: image8.wmf]ms

f

uuur

=0……..
Chiếu lên 2 phương:



Ox:
N =  P




Oy:
F’ = f ms
( Để xe không trượt bánh khi vào khúc quanh với vận tốc v thì:



F’ = f ms…………………………………………………..
Hay: 


[image: image9.wmf]2

mv

mg

r

m

=



(
[image: image10.wmf]vrg

m

=

……………………………………………………..
( Muốn vmax thì rmax vì vậy xe phải chạy sát mé đường vòng


( r = R + 
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	1 Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:



EA = EC

(
mgh = mg2R +
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(1)…………

Theo định luật 2 Newton:



mg = 
[image: image14.wmf]2

mv

R






(2)………….

Từ  (1) và (2):

· mgh = 2 mgR + 
[image: image15.wmf]2

mgR


· h = 
[image: image16.wmf]5

2

R


Vậy hmin = 
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 vì nếu h < hmin  thì vật sẽ rời khỏi máng tại B……
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	2 a. Nếu cắt bỏ cung CD thì vật rời máng ở C và chuyển động như một vật bị ném xiên với góc (
( Để  tìm vận tốc ban đầu ở C ta áp dụng ĐLBT cơ năng:


mgho = 
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v2 = 2gR (
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(3)……………

( Mặt khác chuyển động của vật tại C là chuyển động ném xiên nên ta chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ:


Phân tích chuyển động của vật theo hai phương Ox và Oy:
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x = v.cos( .t


y = -
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(  Quỹ đạo của vật rời khi khỏi C có dạng nhánh parabol. Vật đi lại vào máng nếu tầm xa của vật ném xiên đúng bằng dây cung CD:
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(4)…………...
Từ (3 và (4) ta được



ho =R ( 1 + cos ( +
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2b. Nếu h<ho thì vận tốc của vật nhỏ hơn (4) quỹ đạo của vật có dạng 2 nằm trong vòng tròn……………………………………………
Nếu h>ho thì quỹ đạo của vật có dạng 3 nằm ngoài vòng tròn……
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( Các điện tích đều dương nên chúng đẩy nhau, do tính chất đối xứng nên  vòng dây tạo thành 1 tam giác cân…….
Gọi R là chiều dài đoạn nối q đến 3q:

(  Xét sự cân bằng tại 3q: 

T = F1 = 
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T = F2 = 
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(2)………………………………
Từ (1) và (2)
· cos(  = 
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	( Gọi C là điện dung của mỗi tụ ban đầu khi điện môi chưa bị chảy ra ngoài, điện dung của bộ tụ:
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· Điện tích của bộ tụ: 

Q = 
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(  khi có k tụ có điện môi chảy ra ngoài: 

· Điện dung tương đương của k tụ:
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· Điện dung của các tụ còn nguyên điện môi: 
C” = 
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( Điện dung của bộ tụ mới:
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Dù điện môi bị chảy ở k tụ nhưng điện tích của bộ tụ vẫn không đổi, nên hiệu điện thế của bộ tụ lúc này:
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[image: image34.wmf]2

Q

C

= 
[image: image35.wmf](1)

nk

U

n

e

+-

…………………………………………
Độ thay đổi hiệu điện thế:

( U = U2 – U1 = 
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(3 điểm)
	1. Điện trở tương của mạch AB


Vì 
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Chuyển mạch tam giác AMN thành mạch sao, có mạch tương đương:
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Hình vẽ…..

Với 
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Vì vậy    RAB 
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2. Chỉ số của ampe kế
Từ hình vẽ ta có 


UOB  = UAB - 
[image: image43.wmf]12

AB

AB

U

R

R

= 40 - 
[image: image44.wmf]40

533,8

32,3

V

=

……………………..
Chỉ số của ampe kế:
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	6 ( 3 điểm)
	1. Hiệu điện thế UMN
Suất điện động cảm ứng khi thanh chuyển động trong từ trường:

EC = Bvl 
(vì ( =900)…………………………………………
( I =
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Hiệu điện thế giữa hai đầu MN

UMN =  R1I = EC – R2 I = 
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Theo quy tắc bàn tay phải, dòng điện chạy qua thanh có chiều : N ( M...
2. ( Nếu nối cực dương của nguồn với N thì:
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( UMN = EC –R2I
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( Nếu nối cực dương của nguồn với M thì:
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UMN = EC – R2I
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( Để có các tia ló ra khỏi bán cầu đến màn thì các tia tới mặt cầu phải có góc tơi i(igh………
Với sin igh = 
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( igh = 45o………………
( Xét các tia vừa đủ điều kiện phản xạ toàn phần S1I1J1 và S2I2J2.
Ta có i1 = i2 = igh = 45o……………………………………………….
( góc khúc xạ tại I1  và I2 đều bằng 90o.

( tứ giác OI1FI2 là hình vuông

( OF = r
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Các tia khúc xạ đến màn đều nằm trong phạm vi J1J2. ( O2J1 =  O2J2 là bán kính của vùng sáng trên màn………………………………….
Xét cặp tam giác đồng dạng: FO2J2 và FO1I2 ta có:
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( R = O2J2 = 
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CHUÙ YÙ: * Moïi caùch giaûi khaùc neáu ñuùng,vaãn cho ñuû soá ñieåm theo quy ñònh.
           * Neáu ñaùp soá khoâng coù ñôn vò hoaëc sai ñôn vò : Moãi caâu (–0,25) ñieåm 
              vaø chæ tröø  MOÄT LAÀN/CAÂU.  
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